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Tóm tắt. Ảnh hưởng của nhiệt độ chiết đến khả năng chống oxy hóa in vitro của polysaccharide từ cây 

Dây cứt quạ đã được khảo sát. Kết quả cho thấy ở nhiệt độ chiết 80°C thì hoạt tính chống oxy hóa của 

polysaccharide là cao nhất. Tổng hàm lượng chất chống oxy hoá là 0,2726 ± 0,0003 mg GA/g hoặc 

0,1776 ± 0,0001 mg AS/g. Ngài ra, các giá trị IC50 trong các mô hình bắt gốc tự do DPPH và ABTS của 

polysaccharide trong mẫu PS-W-T80 lần lượt là 0,83 và 3,30 mg/mL. Phân tích quang phổ hồng ngoại 

biến đổi Fourier cho thấy polysaccharide của mẫu PS-W-T80 có các đỉnh hấp thụ đặc trưng thường 

thấy trong các cấu trúc polysaccharide. Khối lượng phân tử trung bình của polysaccharide được chiết 

xuất là khoảng 5,56 × 104 Da. Những kết quả này cho thấy polysaccharide của mẫu PS-W-T80 từ cây 

Dây cứt quạ là một tác nhân chống oxy hóa tiềm năng. 
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Abstract. The effect of extraction temperature on the in vitro antioxidant activity of polysaccharides 

from Gymnopetalum cochinchinense was investigated. The results show that at an extraction temperature 

of 80 °C, the antioxidant activity of the polysaccharides was the highest. The total antioxidant capacity 

of the PS-W-T80 sample was 0.2726 ± 0.0003 mg GA/g or 0.1776 ± 0.0001 mg AS/g. Furthermore, its IC50 

values in the DPPH and ABTS radical scavenging models were 0.83 and 3.30 mg/mL, respectively. 

Fourier transform infrared spectroscopy analysis indicates that the polysaccharides in the PS-W-T80 

sample exhibit characteristic absorption peaks commonly found in polysaccharide structures. The 

average molecular weight of the extracted polysaccharide is approximately 5.56 × 104 Da. These results 

show that the polysaccharide in PS-W-T80 from G. cochinchinense is a potential antioxidant agent. 

Keywords: Gymnopetalum cochinchinense, polysaccharide, antioxidant activities, DPPH, ABTS 

1 Mở đầu 

Trong những năm gần đây, các loại 

polysaccharide (PS) trong thực vật, động vật, 

nấm, vi khuẩn và tảo đã thu hút sự quan tâm của 

các nhà khoa học. Chúng có các chức năng sinh 

học quan trọng trong các hoạt động của các 

đường dẫn tín hiệu, kết nối tế bào – tế bào và 

nhận dạng các phân tử trong hệ thống miễn dịch. 

Bên cạnh đó, polysaccharide còn được ứng dụng 

trong các lĩnh vực đời sống như chăm sóc sức 

khỏe, thực phẩm và khoa học vật liệu, là tác nhân 

chống ung thư, tăng cường miễn dịch, chống 

viêm, chống oxy hoá và tác động giảm đường 

huyết [1–4].  

Cây Dây cứt quạ, tên khoa học là 

Gymnopetalum cochinchinense (Lour.) Kurz hay 

Gymnopetalum chinense (Lour.), là loại dược liệu 

truyền thống của Việt Nam và một số nước Đông 

Á, Đông Nam Á, Ấn Độ, v.v. [5, 6]. Các nghiên 

cứu hóa dược đã chỉ ra rằng cây Dây cứt quạ có 

khả năng chống oxy hóa [6], chống lại loét dạ dày, 

ngăn ngừa các bệnh về bạch cầu, thương hàn, hạ 

sốt, chống viêm, giãn phế quản, làm lành vết 

thương [7, 8], kháng khuẩn và kháng nấm [6]. Tuy 

nhiên, các cơ chế cụ thể đằng sau các hoạt động 

sinh học này vẫn chưa được hiểu đầy đủ và 

polysaccharide có thể đóng vai trò quan trọng 

như một trong những thành phần chính. 

Các nghiên cứu trước đây cho thấy nhiệt độ 

chiết ảnh hưởng đến hàm lượng, thành phần và 

hoạt tính chống oxy hóa của polysaccharide thu 

được [9–11]. Tuy nhiên, qua tổng quan tài liệu, 

chúng tôi chưa tìm thấy nghiên cứu về ảnh hưởng 

của nhiệt độ chiết đến hoạt động chống oxy hóa 

của polysaccharide chiết xuất từ cây cây Dây cứt 

quạ – Gymnopetalum cochinchinense (Lour.) Kurz.  

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá 

hàm lượng và hoạt tính chống oxy hoá của 

polysaccharide thu được từ cây cây Dây cứt quạ – 

Gymnopetalum cochinchinense (Lour.) Kurz. Hoạt 

tính chống oxy hóa của polysaccharide được đánh 

giá qua ba mô hình: bắt gốc tự do DPPH, gốc 

ABTS và tổng khả năng chống oxy hóa. Đặc điểm 

cấu trúc PS được nghiên cứu thông qua phổ hồng 

ngoại biến đổi Fourier và sắc ký lọc gel. 

2 Thực nghiệm 

2.1 Nguyên liệu và hóa chất 

Nguyên liệu: mẫu cây Dây cứt quạ – 

Gymnopetalum cochinchinense (Lour.) Kurz (phần 

trên mặt đất) được thu hái tại Vườn Quốc gia 

Bạch Mã. Mẫu nghiên cứu được xác định tên khoa 

học dựa trên việc so sánh hình thái thực vật tại 

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế. Mẫu tiêu bản được lưu giữ tại Khoa Hoá 

học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.  

Tất cả hóa chất đều đạt tiêu chuẩn phân 

tích, gồm phenol, H2SO4, D-glucose, NaH2PO4, 

(NH4)2MoO4 (Guang dong, Trung Quốc); ethanol 

(Việt Nam); gallic acid, ascorbic acid, quercetin 

(Sigma-Aldrich), ABTS, DPPH (Merck). Thiết bị 



Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên 
Tập 134, Số 1A, 143–150, 2025 

pISSN 1859-1388 
eISSN 2615-9678 

 

DOI: 10.26459/hueunijns.v134i1A.7491 145 

 

  

chính được sử dụng là máy ly tâm (Mikro 22R, 

Human, Đức) và máy quang phổ hấp thụ phân tử 

Jasco V-630 (Nhật Bản).  

2.2 Chiết xuất và định lượng polysaccharide 

từ cây Dây cứt quạ 

Mẫu cây Dây cứt quạ dạng bột (3 g) được 

phân tán trong bình cầu 250 mL, sau đó tiến hành 

chiết hồi lưu tại 60, 70, 80, 90 và 100 °C trong 3 

giờ; tỷ lệ khối lượng mẫu với thể tích dung môi 

được thay đổi theo các tỉ lệ 1/50 g/mL và được 

chiết 3 lần. Sau chiết xuất, hỗn hợp được làm lạnh 

đến nhiệt độ phòng, lọc, cô cạn dung dịch và định 

mức đến 50 mL. Sau đó, thêm vào hỗn hợp 200 

mL ethanol 96% và làm lạnh ở –10 °C trong 24 giờ 

để kết tủa hoàn toàn polysaccharide. 

Polysaccharide được thu nhận bằng cách ly tâm 

(6000 vòng/phút, trong 10 phút), sau đó rửa lần 

lượt bằng ethanol và aceton lạnh. Cuối cùng, sản 

phẩm được sấy chân không ở 40 °C và thu được 

bột polysaccharide thô. 

Hàm lượng polysaccharide được xác định 

bằng phương pháp phenol – sulphuric acid với D-

glucose làm chất chuẩn và được đo mật độ quang 

ở bước sóng 490 nm [12]. 

2.3 Phương pháp đánh giá hoạt tính chống 

oxy hóa 

Phương pháp xác định khả năng chống oxy hóa 

tổng (Total antioxidant capacity) 

Polysaccharide được hòa tan trong nước 

cất. Cho 0,3 mL dung dịch khảo sát vào 3 mL 

dung dịch thuốc thử (H2SO4 0,6 M, NaH2PO4 28 

mM và (NH4)2MoO4 4 mM), đậy kín và ủ ở 95 °C 

trong 90 phút. Hỗn hợp được làm lạnh về nhiệt 

độ phòng và tiến hành đo mật độ quang ở bước 

sóng 695 nm. Lực chống oxy hóa tổng được xác 

định thông qua giá trị mật độ quang; mật độ 

quang của mẫu càng lớn thì lực chống oxy hóa 

càng cao [13]. Hàm lượng chất chống oxy hóa quy 

tương đương (mg gallic acid/1 g dược liệu hoặc 

mg ascorbic acid/1 g dược liệu) được xác định 

thông qua phương trình hồi quy tuyến tính. Tất cả 

thí nghiệm được lặp lại 3 lần, giá trị được biểu 

diễn dưới dạng: Xtrung bình ± S (S: st. dev.); n = 3. 

Phương pháp đánh giá khả năng bắt gốc tự do 

DPPH  

Hoạt tính chống oxy hóa thể hiện qua khả 

năng làm phai màu của DPPH và được xác định 

bằng phuơng pháp theo Lê Trung Hiếu và cộng 

sự [14]. Lấy 2 mL mẫu và pha trong DMSO ở các 

nồng độ khác nhau (0,4 đến 2,5 mg/mL); trộn với 

1 mL DPPH nồng độ 100 µg/mL pha trong 

methanol; lắc trong 1 phút và để hỗn hợp phản 

ứng trong 30 phút. Sau đó, đo mật độ quang ở 

bước sóng 517 nm. Tác dụng bắt gốc tự do DPPH 

được đánh giá qua giá trị IC50. Giá trị IC50 là nồng 

độ của mẫu mà tại đó mẫu có thể ức chế 50% 

DPPH. Giá trị IC50 càng nhỏ thì mẫu có hoạt tính 

càng cao. Công thức tính là 

SADPPH (%) = [(Ac – As)/Ac] × 100   

trong đó SADPPH (%) là tỉ lệ bắt gốc tự do 

(Scavenging Activity) của mẫu nghiên cứu; As là 

mật độ quang của mẫu khảo sát; Ac là mật độ 

quang của ung dịch DPPH. 

Phương pháp đánh giá khả năng bắt gốc ABTS  

Khả năng bắt gốc ABTS của các mẫu nghiên 

cứu được đánh giá theo Re và cộng sự [15]. Gốc 

ABTS sinh ra bằng phản ứng giữa ABTS (7 mM) 

với K2S2O8 (2,45 mM) trong bóng tối ở nhiệt độ 

phòng trong 16 giờ. Lấy 0,1 mL dung dịch mẫu 

với các nồng độ khác nhau (1–6 mg/mL) trộn với 

3,9 mL dung dịch gốc ABTS tạo ra ở trên. Độ hấp 

thụ quang của dung dịch sau phản ứng được đo ở 

bước sóng 734 nm. Ascorbic acid được sử dụng 

làm chất đối chứng dương. 

2.4 Đặc điểm cấu trúc của polysaccharide 

Phổ hồng ngoại Fourier của polysaccharide 

được được ghi trên máy quang phổ IRPrestige-21. 
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Mẫu được sấy khô ở 55 °C trong tủ sấy chân 

không trong 48 giờ trước khi tạo viên bằng bột 

KBr, sau đó được quét trong vùng số sóng 4000–

400 cm–1. 

Khối lượng phân tử của polysaccharide 

được xác định bằng phương pháp sắc ký thẩm 

thấu gel và hệ thống sắc ký lỏng (GPC-Agilent 

1100) [14]. Pullulan với phân tử lượng 5–800 kDa 

được sử dụng làm chất chuẩn. Chất chuẩn và PS 

được cho chạy qua cột sắc ký ultrahydrogel 500 

(7,8 mm × 300 mm, 10 µm) và rửa giải với NaNO3 

0,1 M pha trong nước khử ion; chạy đẳng dòng 

với lưu lượng 1 mL/phút. Nhiệt độ đầu dò là 35 

°C; nhiệt độ trong cột là 40 °C. Thể tích rửa giải 

được minh họa bằng đồ thị tương ứng với khối 

lượng phân tử của chúng.  

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hàm lượng 

PS tách chiết từ cây Dây cứt quạ 

Nhiệt độ chiết ảnh hưởng mạnh đến hàm 

lượng và hoạt tính chống oxy hoá của 

polysaccharide. Nhiệt độ chiết được đặt từ 60 đến 

100 °C với các điều kiện cố định gồm tỷ lệ khối 

lượng mẫu:thể tích nước 1/50 (g/mL), thời gian 

chiết 3 giờ, số lần chiết là 3 lần, tỷ lệ ethanol 

96%:dịch chiết (v/v) 4:1. Hàm lượng PS được mô 

tả trong Bảng 1.

Bảng 1. Ảnh hưởng của nhiệt độ chiết đến hàm lượng và hoạt tính chống oxy hoá của polysaccharide từ cây Dây cứt 

quạ (XTB ± S; n = 3) 

Mẫu 
Hàm lượng PS 

(%) 

TAC DPPH ABTS 

mg GA/g mg AS/g IC50 (mg/mL) IC50 (mg/mL) 

PS-W-T60 3,49 ± 0,05 0,2513 ± 0,0002 0,1668 ± 0,0002 1,36 ± 0,02 4,16 ± 0,02 

PS-W-T70 3,79 ± 0,04 0,2682 ± 0,0002 0,1754 ± 0,0001 0,95 ± 0,03 3,81 ± 0,04 

PS-W-T80 4,31 ± 0,04 0,2830 ± 0,0002 0,1829 ± 0,0001 0,83 ± 0,03 3,30 ± 0,02 

PS-W-T90 4,49 ± 0,05 0,2749 ± 0,0002 0,1788 ± 0,0001 0,87 ± 0,02 3,53 ± 0,03 

PS-W-T100 4,68 ± 0,04 0,2726 ± 0,0003 0,1776 ± 0,0001 0,90 ± 0,03 3,67 ± 0,04 

Kết quả ở Bảng 1 cho thấy khi nhiệt độ tăng 

từ 60 đến 100 °C thì hàm lượng PS thu được cũng 

tăng tỉ lệ thuận với quá trình tăng nhiệt độ này. 

Hàm lượng PS tăng từ 3,49 ± 0,05% đến 4,68 ± 

0,04% và tại 100 °C hiệu suất đạt cao nhất là 4,68 ± 

0,04%. Điều này có thể được lý giải như sau: nhiệt 

độ tăng làm màng tế bào dễ dàng bị phá vỡ, làm 

gia tăng khả năng hoà tan và khuếch tán của 

polysaccharide từ các tế bào thực vật vào trong 

dung môi chiết. Đồng thời, khi nhiệt độ tăng thì 

độ nhớt của dung dịch giảm, làm tăng khả năng 

hoà tan của polysaccharide. Vì vậy, hàm lượng PS 

thu được sẽ càng cao.  

3.2 Hoạt tính chống oxy hóa in vitro của PS từ 

cây Dây cứt quạ 

Hình 1A cho thấy sự ảnh hưởng của nhiệt 

độ chiết đến lực chống oxy hóa tổng của các 

polysaccharide. Lực chống oxy hoá tổng của các 

polysacharide tăng theo chiều tăng nồng độ. Hoạt 

tính chống oxy hoá tỷ lệ thuận với quá trình chiết 

trong khoảng từ 60 đến 80 °C. Tuy nhiên, khi tăng 

nhiệt độ từ 80 lên 100 °C thì hoạt tính chống oxy 

hoá tổng giảm. Điều này có thể được giải thích 

như sau: hoạt tính chống oxy hoá của 

polysaccharide liên quan đến cấu trúc không gian 

và khối lượng phân tử. Khi nhiệt độ chiết tăng, 

hàm lượng polysaccharide thu được tăng, đồng 

thời polysaccharide có khối lượng phân tử lớn 
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cũng được chiết xuất [16, 17]. Các polysaccharide 

với khối lượng phân tử lớn và cấu trúc cồng kềnh 

có thể có hoạt tính chống oxy hóa giảm [18]. 

Tổng hàm lượng chất chống oxy hóa có 

trong mẫu dược liệu được quy tương đương về số 

mg gallic acid/g mẫu hoặc mg ascorbic acid/g 

mẫu. Xây dựng đường chuẩn phosphor 

molybdenum với chất chuẩn là gallic acid hoặc 

ascorbic acid trong khoảng nồng độ từ 0,01 đến 

0,5 mg/mL. Phương trình hồi quy tuyến tính 

tương ứng của acid gallic có dạng Abs = 2,0301 × 

CGA + 0,1127 với hệ số tương quan R = 0,9982 và 

của ascorbic acid có dạng Abs = 4,0026 × CSA – 

0,0449, với hệ số tương quan R = 0,9970. Tổng hàm 

lượng polysaccharide ở nồng độ 1,5 mg/mL là từ 

0,2513 ± 0,0002 mg GA/g đến 0,2726 ± 0,0003 mg 

GA/g hoặc từ 0,1668 ± 0,0002 mg AS/g đến 0,1776 

± 0,0001 mg AS/g. Tổng hàm lượng các chất chống 

oxy hoá được xắp xếp như sau: PS-W-T60 < PS-W-

T70 < PS-W-T100 < PS-W-T90 < PS-W-T80. 

Khả năng bắt gốc tự do DPPH và ABTS là 

các thông số hữu hiệu để xác định hoạt tính chống 

oxy hóa của các chất trong mẫu nghiên cứu theo 

khả năng nhường nguyên tử hydro hoặc nhường 

electron, dựa trên sự phai màu của dung dịch 

chứa gốc DPPH và ABTS. Kết quả được trình bày 

ở Bảng 1 và Hình 1B và 1C. 

Tương tự như mô hình TAC, khả năng bắt 

gốc DPPH và ABTS tỉ lệ thuận với nồng độ 

polysaccharide. Khi nồng độ tăng thì tỉ lệ bắt gốc 

tự do DPPH và ABTS cũng có xu hướng tăng lên. 

Ở nồng độ 2,5 mg/mL, các polysaccharide có khả 

năng bắt hơn 80% gốc DPPH (trừ mẫu PS-W-T60). 

Trong mô hình ABTS, tại nồng độ 6 mg/mL, khả 

năng bắt gốc của polysaccharide là hơn 67%. Tuy 

nhiên, khả năng bắt gốc DPPH và ABTS của các 

polysaccharide thấp hơn so với của ascorbic acid 

(IC50 của ascorbic acid là 1,93 µg/mL đối với 

DPPH và 2,54 µg/mL đối với ABTS). Khả năng 

chống oxy hóa của mẫu PS-W-T80 là cao nhất với 

các giá trị IC50 thấp (0,83 mg/mL đối với gốc 

DPPH và 3,30 mg/mL đối với gốc ABTS). Hoạt 

tính bắt gốc DPPH và ABTS của các 

polysaccharide có thể được sắp xếp như sau: PS-

W-T60 < PS-W-T70 < PS-W-T100 < PS-W-T90 < PS-

W-T80. 

 

Hình 1. Hoạt tính chống oxy hoá in vitro của các 

polysaccharide từ cây Dây cứt quạ: (A): TAC; (B): 

ABTS; (C): DPPH 

Hoạt tính chống oxy hoá của 

polysaccharide từ cây Dây cứt quạ được so sánh 

với hoạt tính của polysaccharide trong các loài 

nấm và dược liệu đã công bố trước. Đáng chú ý là 

hoạt tính bắt gốc DPPH của polysaccharide của 

cây Dây cứt quạ trội hơn so với các 

polysaccharide thu được từ các nguồn khác nhau 

như polysaccharide từ Sagittaria sagittifolia L. (IC50: 

3,4 mg/mL) [19], polysaccharide từ Prunella 

vulgaris Linn (IC50: 4,8 mg/mL) [20]. Ngoài ra, các 

polysaccharide của cây Dây cứt quạ có khả năng 

A 

B 

C 
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bắt gốc ABTS vượt trội hơn so với polysaccharide 

từ O. sobolifera (IC50: 4,83 mg/mL) [21], 

polysaccharide từ C. militaris (IC50: 6,99 mg/mL) 

[22] và polysaccharide-protein từ Phaeogyroporus 

portentosus [23]. Các kết quả trên cho thấy 

polysaccharide từ cây Dây cứt quạ là những chất 

chống oxy hoá tiềm năng.  

Qua các mô hình chống oxy hoá in vitro 

(TAC, DPPH và ABTS), mẫu PS-W-T80 cho thấy 

khả năng chống oxy hoá vượt trội so với các 

polysaccharide khác. Vì vậy, mẫu PS-W-T80 đã 

được sử dụng trong các nghiên cứu sâu hơn về 

cấu trúc. 

3.3 Đặc điểm cấu trúc của PS-W-T80 

Hình 2 trình bày sắc ký đồ của mẫu PS-W-

T80 thu được bằng sắc ký thẩm thấu gel hiệu 

năng cao (GPHPLC). Trên sắc ký đồ xuất hiện hai 

đỉnh ở 3,22 × 103 và 5,86 × 104 Da và khối lượng 

phân tử trung bình của PS-W-T80 là khoảng 5,56 × 

104 Da. Tỷ lệ Mw/Mn, đại diện cho chỉ số phân tán 

và cung cấp một dấu hiệu sơ bộ về độ rộng của 

phân bố, là khoảng 1,42. Giá trị này cho thấy rằng 

mẫu PS-W-T80 có sự đa phân tán về khối lượng 

phân tử. 

Đặc điểm cấu trúc của mẫu PS-W-T80 được 

phân tích bằng phổ IR (Hình 3). Trên Hình 3, đỉnh 

nằm ở khoảng 3421 cm–1 có thể được gán cho dao 

động hóa trị của liên kết O–H của polysaccharide. 

Các dải trong vùng 1639 cm–1 tương ứng với nước 

liên kết bề mặt. Các dải hấp thụ mạnh ở 1400, 

1271 và 1097 cm–1 đặc trưng cho dao động hóa trị 

của liên kết C–O trong glycoside [24]. Ngoài ra, 

đỉnh hấp thụ đặc trưng ở 1097 cm–1 cho thấy sự 

tồn tại của galactopyranoside [25]. Phổ IR cho 

thấy các đặc trưng polysaccharide có trong mẫu 

PS-W-T80. 

 

 

Hình 2. Phân bố khối lượng phân tử của mẫu PS-W-T80 

từ cây Dây cứt quạ thu được bằng GPHPLC 

 

Hình 3. Phổ hồng ngoại của mẫu PS-W-T80 tách chiết 

từ cây Dây cứt quạ 

4 Kết luận 

Kết quả thực nghiệm cho thấy hàm lượng 

và hoạt tính chống oxy hóa của polysaccharide từ 

cây Dây cứt quạ có liên quan chặt chẽ với nhiệt độ 

chiết. Ở 80 °C, mẫu PS-W-T80 có hoạt tính chống 

oxy hoá cao nhất, với tổng hàm lượng chất chống 

oxy hoá là 0,2726 ± 0,0003 mg GA/g hoặc 0,1776 ± 

0,0001 mg AS/g. Hoạt tính chống oxy hoá của 

polysaccharide nói chung là thấp: IC50 của DPPH 

và ABTS tương ứng là 0,83 và 3,30 mg/mL. Phân 

tích quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier cho 

thấy mẫu PS-W-T80 chứa các nhóm hấp thụ đặc 

trưng trong cấu trúc polysaccharide. Khối lượng 

phân tử trung bình của mẫu polysaccharide trong 

mẫu PS-W-T80 là khoảng 5,56 × 104 Da. Những 

kết quả này cho thấy cây Dây cứt quạ là một 

nguồn dược liệu chống oxy hóa tiềm năng. Đồng  
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thời, những kết quả thực nghiệm này đóng vai trò 

làm nền tảng cho các nghiên cứu sâu hơn và hệ 

thống hơn về polysaccharide từ cây Dây cứt quạ. 
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